
Mẫu 01-Danh sách đăng ký hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

01 Lê Hồng Vũ
002170/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

BsCKII, Giám đốc; người chịu 
trách nhiệm chuyên môn

02 Trần Duẩn
002203/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi; Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

BsCKI, Phó Giám đốc; thực hiện 
công tác khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Lao và Bệnh phổi và 
Nội khoa tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

03 Phạm Viết Yên
001296/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi,
Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

BsCKI, Phó Giám đốc; thực hiện 
công tác khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi, Nội khoa tại 

Bệnh viện Phổi Bình Thuận

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Công văn số: 135/BVPBT-KHTH, ngày 19/08/2025 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận)

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

BỆNH VIỆN PHỔI BÌNH THUẬN

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi Bình Thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Địa chỉ: 03B Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24/7; 07h30' - 11h00', 13h30' - 16h30 (thứ 2, 3, 4, 5, 6, ngày
nghỉ, ngày Lễ)
4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

04 Võ Văn Tám
0002686/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, Trưởng khoa Khám bệnh-
PHCN-VLTL; thực hiện công tác 
khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Bệnh viện Phổi Bình Thuận

05 Nguyễn Huệ
3736/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Khám bệnh-PHCN-VLTL; 

thực hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

06 Nguyễn Thị Lệ Hoa
3739/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện công tác 
của y sỹ tại Bệnh viện phổi Bình 

Thuận

07 Trần Thị Kim Hương
5756/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng hô
hấp 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng và kỹ 

thuật phục hồi chức năng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

08 Nguyễn Ngọc Hoàng
4684/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện nhiệm 
vụ của Y sỹ tại khoa Khám bệnh-

PHCN-VLTL



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

09 Nguyễn Thị Thanh Sơn
000623/BTH-

GPHN
Điều dưỡng

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

10 Nguyễn Thị Kim The
5757/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

11 Thạch Cảnh Trao
4876/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện công tác 
của y sỹ tại Bệnh viện phổi Bình 

Thuận

12 Đỗ Quý Lâm
002190/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi; Chẩn đoán hình ảnh

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, Phó Trưởng khoa CĐHA-
TDCN; thực hiện công tác Khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 
và Bệnh phổi và Chẩn đoán hình 

ảnh tại Bệnh viện Phổi Bình Thuận

13 Đặng Ngô Bích Châu
5683/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng 
khoa CĐHA-TDCN;  thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

14 Nguyễn Tấn Phong
6535/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

15 Nguyễn Minh Đức
4212/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện công tác 
của y sỹ tại Bệnh viện phổi Bình 

Thuận

16 Ngô Minh Bảo
000561/BTH-

GPHN
Hình ảnh y học

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật y, nhân viên; thực hiện kỹ 
thuật hình ảnh y học tại Bệnh viện 

Phổi Bình Thuận

17 Nguyễn Lê Hồng Tuyền
3727/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Lao-HIV;  thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại Bệnh viện 

Phổi Bình Thuận

18 Phạm Thị Chính
6536/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

19 Nguyễn Thanh Hồng
6534/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

20 Nguyễn Thị Thanh Đài
6537/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

21 Đặng Xuân Dương
002141/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

22 Hà Thị Hằng
6532/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

23 Phạm Thị Oanh
5689/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

24 Nguyễn Thị Kim Thanh
4945/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

25 Nguyễn Thị Thu Hiền
4936/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

26 Trần Minh Lâm
6916/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Hồi sức cấp cứu;  thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

27 Nguyễn Thị Ánh Hồng
6533/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

28 Trần Thị Ngọc Khánh
002146/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

29 Huỳnh Bảo An
002159/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

30 Nguyễn Thị Kim
002183/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

31 Nguyễn Thị Hà
002143/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

32 Trần Thị Phương Oanh
002142/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

33 Phan Thị Ngọc Hoài
5718/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

34 Trần Thị Trúc
6550/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

35 Nguyễn Thị Ngọc Ngà
4823/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện công tác 
của y sỹ tại Bệnh viện phổi Bình 

Thuận

36 Huỳnh Thanh Trúc
6574/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

37 Nguyễn Thị Thảo Ly
5134/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện công tác 
của y sỹ tại Bệnh viện phổi Bình 

Thuận

38 Ngô Minh Hải Yến
3728/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm
thủ thuật chuyên khoa. Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Lao

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

BsCKI, Trưởng khoa Bệnh phổi; 
thực hiện công tác khám bệnh, 
chữa bệnh Nội khoa và chuyên 

khoa Lao tại Bệnh viện Phổi Bình 
Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

39 Nguyễn Văn Lèo
003184/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

BsCKI, Phó Trưởng khoa Bệnh 
phổi; thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

40 Phùng Thị Thu Oanh
3724/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Điều dưỡng Trưởng 
khoa Bệnh phổi; thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại Bệnh viện 

Phổi Bình Thuận

41 Phan Thị Thanh Thủy
6635/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

42 Nguyễn Thị Ngọc Liên
5762/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

43 Trần Thị Thanh Hương
002156/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

44 Nguyễn Thị Tuyết
3772/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

45 Lê Anh Quyên
5692/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng hô
hấp 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng và kỹ 

thuật phục hồi chức năng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

46 Trần Thị Thương
5754/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

47 Trương Thị Mỹ Duyên
4828/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

48 Dương Thị Cẩm Vân
6348/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

49 Nguyễn Thị Ngọc Hảo
4902/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện nhiệm 
vụ y sỹ tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

50 Lê Trần Tuấn Bình
000016/BTH-

GPHN
Đa khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, nhân viên; thực hiện nhiệm 
vụ y sỹ tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

51 Nguyễn Mạnh Quốc
002164/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

ThS, Trưởng khoa; thực hiện kỹ 
thuật Chuyên khoa xét nghiệm tại 

khoa Xét nghiệm

52 Lê Vang Quốc Vinh
002191/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, Phó Trưởng khoa; 
thực hiện hỹ thuật Chuyên khoa 
xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm

06h00-07h00, 
11h30-13h00, 
17h00-18h00 

(2,3,4,5,6); 06h00-
17h00 (ngày nghỉ, 
ngày Lễ) - Phòng 
Xét nghiệm 221B

53 Huỳnh Thị Thu Tiên
4993/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật Chuyên khoa xét nghiệm 

tại khoa Xét nghiệm

54 Đào Thị Thương
5767/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật Chuyên khoa xét nghiệm 

tại khoa Xét nghiệm

55 Lê Đình Hoàng
5766/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật Chuyên khoa xét nghiệm 

tại khoa Xét nghiệm

56 Nguyễn Thị Phượng
003596/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, Kỹ thuật viên 
Trưởng;  thực hiện kỹ thuật 

Chuyên khoa xét nghiệm tại khoa 
Xét nghiệm

57 Trần Mai Khanh
000042/BTH-

GPHN
Xét nghiệm y học

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật xét nghiệm y học tại khoa 

Xét nghiệm



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

58 Ngô Kim Dung
4791/BTH-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật kỹ thuật viên xét nghiệm 

tại khoa Xét nghiệm

59 Đoàn Thị Nga
4995/BTH-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuật viên, nhân viên; thực hiện 
kỹ thuật Chuyên khoa xét nghiệm 

tại khoa Xét nghiệm

60 Dương Thị Định
6538/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Trưởng phòng ĐD-
DD-CTXH-KSNK; thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

61 Phạm Thị Thơm
5691/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, Phó Trưởng phòng 
ĐD-DD-CTXH-KSNK; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

62 Nguyễn Thị Thu Mai
5682/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên phòng 
KHTH-CĐT-QLCL; thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

63 Bùi Thị Ánh Phượng
4374/BTH-

CCHN
Kỹ thuật viên Xét nghiệm

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Kỹ thuât viên, Phó Trưởng phòng 
KHTH-CĐT-QLCL; thực hiện kỹ 
thuật kỹ thuật viên xét nghiệm tại 

Bệnh viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

64 Bùi Thị Phương Thảo
002168/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, phòng KHTH-CĐT-QLCL; 
thực hiện nhiệm vụ y sỹ tại bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

65 Hà Thanh Lợi
4179/BTH-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa
bệnh thông thường theo quy định tại Thông
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Y sỹ, phòng KHTH-CĐT-QLCL; 
thực hiện nhiệm vụ y sỹ tại bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

66 Ngô Lê Vỉnh Phúc
007057/CT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

tại Bệnh viện Phổi Bình Thuận

67 Huỳnh Thị Sang
000383/BTH-

GPHN
Điều dưỡng

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

68 Nguyễn Thị Ngọc Hà
5681/BTH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên phòng ĐD-
DD-CTXH-KSNK; thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện Phổi Bình Thuận

69 Nguyễn Châu
003257/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm
thủ thuật chuyên khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, Phó Trưởng khoa Lao-
HIV;  thực hiện công tác khám 
bệnh, chữa bệnh Nội khoa tại 
Bệnh viện Phổi Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

70 Nguyễn Văn Phụng
002137/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, Trưởng khoa Hồi sức cấp 
cứu; thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao 
và Bệnh phổi tại Bệnh viện Phổi 

Bình Thuận

71 Hoàng Ngọc Khanh
5251/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

72 Nguyễn Trần Thu Thùy
5252/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

73 Đổng Duy Trúc
3729/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm
thủ thuật chuyên khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h30 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

74 Nguyễn Thị Thu Loan
002157/BTH-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghề nghiệp vụ các ngạch viên chức
y tế điều dưỡng. 

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

75 Lê Thị Thảo
00684/BTH-

GPHN
Điều dưỡng

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Điều dưỡng, nhân viên; thực hiện 
nhiệm vụ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Phổi Bình Thuận

76 Võ Trúc Lâm
000523/BTH-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội khoa tại Bệnh viện Phổi 

Bình Thuận



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

77 Lê Thị Linh Chi
000494/BTH-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội khoa tại Bệnh viện Phổi 

Bình Thuận

78 Huỳnh Minh Châu
000522/BTH-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội khoa tại Bệnh viện Phổi 

Bình Thuận

79 Đỗ Thị Ngọc Duyên
000542/BTH-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, nhân viên; thực hiện công 
tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội khoa tại Bệnh viện Phổi 

Bình Thuận

80 Nguyễn Thành Nguyên
000553/BTH-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và
Bệnh phổi

07h30 - 11h00, 
13h30 - 16h00 
(2,3,4,5,6, ngày 
nghỉ, ngày Lễ)

Bác sỹ, khoa Hồi sức cấp cứu; thực 
hiện công tác Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Lao và Bệnh 
phổi tại Bệnh viện Phổi Bình 

Thuận

Chấm dứt hợp 
đồng lao động 

từ ngày 
01/07/2025

Lê Hồng Vũ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 08 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
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